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Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt
vn.thue-phi.thue-gtgt-thue-tieu-dung.bieu-thue-tieu-thu-dac-biet
Các mức thuế suất và mức thuế tuyệt đối đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo 
Luật 66/2025/QH15, đã cập nhật sửa đổi của Luật 09/2026/QH16.

Version 111/VBHN-VPQH, ban hành ngày 2026-05-20   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

THUẾ SUẤT THUỐC LÁ

75
%
Biểu thuế hiện hành ngày 08/10/2026

THUẾ SUẤT BIA

65
%
Từ 01/01/2026

THUẾ SUẤT RƯỢU TỪ 20 ĐỘ

65
%
Từ 01/01/2026

DỮ LIỆU

Thuốc lá
Số hiệu: 66/2025/QH15; 09/2026/QH16   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Rượu
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Bia
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ
Số hiệu: 66/2025/QH15; 09/2026/QH16   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-24

Xe mô tô trên 125 cm³
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Máy bay, trực thăng, tàu lượn
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Du thuyền
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xăng các loại
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Điều hòa nhiệt độ trên 24.000 đến 90.000 BTU
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01
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Bài lá
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Vàng mã, hàng mã
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2027-01-01

Kinh doanh vũ trường
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Kinh doanh đặt cược
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Kinh doanh gôn
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Kinh doanh xổ số
Số hiệu: 66/2025/QH15   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 111/VBHN-VPQH, ban hành ngày 2026-05-20
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ
Quốc hội Việt Nam & Tổng cục Thuế — Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=187426
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 66/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214598&pageid=27160&typegroupid=3
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 09/2026/QH16 sửa đổi một số luật thuế
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218095&orggroupid=1&pageid=27160
Kiểm toán Nhà nước — Tài liệu giới thiệu Luật số 09/2026/QH16
https://sav.gov.vn/vi/bai-viet/tai-lieu-gioi-thieu-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-
luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-va-luat-thue-tieu-thu-dac-biet-so-092026qh16
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 66/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214598&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 09/2026/QH16 sửa đổi một số luật thuế
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218095&pageid=27160&typegroupid=3
Thư Viện Pháp Luật — Cập nhật biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất 2026 theo Luật số 09/2026/QH16 và Luật Thuế tiêu 
thụ đặc biệt 2025
https://dev.thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/112505/cap-nhat-bieu-thue-tieu-thu-dac-biet-
moi-nhat-2026-theo-luat-so-09-2026-qh16-va-luat-thue-tieu-thu-dac-biet-2025
Báo Điện tử Chính phủ — Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 01/7/2026
https://baochinhphu.vn/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-ngay-01-7-2026-102260701185934253.htm
Công báo điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 111/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/van-ban-hop-nhat-so-111-vbhn-vpqh-469594.htm
Công báo điện tử Chính phủ — Luật số 09/2026/QH16 sửa đổi một số luật thuế, trong đó có Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-09-2026-qh16-469536/64900.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 66/2025/QH15 áp dụng từ 01/01/2026
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bieu-thue-tieu-thu-dac-biet-theo-luat-so-66-2025-qh155-ap-dung-
tu-01-01-2026-119250719071456329.htm
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